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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Đồ án nền và móng công trình xây dựng (Project of Foundation Engineering)
Mã số học phần: 7100210
Số tín chỉ: 1 (0-0-3), học trong thời gian 8 tuần
Số tiết học phần

Lý thuyết: 0

Bài tập: 0

Thực hành: 0
Thực tập:0

Đồ án: 15

Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy: 



Mã giảng viên

1. TS. Bùi Văn Đức



0303-26
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

0303-08
3. PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn

0303-35
4. ThS. Đặng Văn Phi



1002-07

5. ThS. Đinh Hải Nam


1002-03



2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng
2.3. Khoa: Xây dựng

3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 7100304 (Cơ học đất xây dựng)
3.2. Môn học học trước:
3.3. Môn học song hành: 7100232 (Nền và móng công trình xây dựng)
4. Mục tiêu của học phần: 

Giúp cho sinh viên có khả năng hệ thống được nội dung các môn học Cơ học đất, Nền và móng công trình xây vào tính toán thiết kế các dạng kết cấu móng từ đơn giản đến phức tạp cho công trình cụ thể; lựa chọn và thiết kế giải pháp gia cường nền phù hợp với điều kiện địa chất công trình, quy mô của công trình; ngoài ra đồ án giúp sinh viên biết cách trình bày bản vẽ và thuyết minh một đồ án nền và móng cho công trình cụ thể.  
4.1. Kiến thức

4.1.1. Nắm vững kiến thức về nền và móng công trình, có khả năng thiết kế các kết cấu móng và giải pháp gia cường nền điển hình.
4.1.2. Phân tích và xử lý được các số liệu, điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và gia cường nền móng
4.1.3. Tính toán và thiết kế móng đơn
4.1.4. Tính toán và thiết kế móng băng
4.1.5. Tính toán và thiết kế móng cọc

4.1.6. Tính toán và thiết kế tường chắn đất

4.1.7. Thể hiện bản vẽ, bóc tách khối lượng 
4.2. Kỹ năng

4.2.1. Kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu móng theo phương pháp, tiêu chuẩn hiện hành. Thể hiện bản vẽ theo đúng qui định. Biết lập, quản lý và thực hiện tốt tiến độ công việc.
4.2.2. Kỹ năng giao tiếp bao gồm kỹ năng lập luận và bảo vệ phương án thiết kế.
4.2.3. Có khả năng lựa chọn, đề xuất phương án phù hợp; lĩnh hội kiến thức thực tiễn và vận dụng các tiêu chuẩn hiện hành vào trong thiết kế một cách linh hoạt. 

4.2.4. Có khả năng sử dụng một số phần mềm chuyên ngành (ETABS, SAFE, PLAXIS) trong thiết kế nền móng công trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần: giới thiệu tổng quan các chỉ tiêu cơ lý đất đá và phân loại nền, đánh giá điều kiện địa kỹ thuật, quy mô công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế móng công trình, trình tự và nội dung thiết kế giải pháp gia cường nền, từ đó đề xuất giải pháp móng, giải pháp gia cường nền hợp lý. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	3
	4.1.1
4.1.2

4.2.3

	1.1
	Phân tích điều kiện địa chất, địa chất thủy văn 
	
	

	1.2
	Xử lý số liệu, đánh giá điều kiện địa kỹ thuật 
	
	

	1.3
	Đề xuất phương án nền, móng
	
	

	1.4
	Xác định tải trọng tác dụng dưới chân công trình tại cốt mặt đất
	
	

	1.5
	Lựa chọn vật liệu móng, vật liệu và công nghệ gia cường nền 
	
	

	Chương 2
	Tính toán thiết kế móng đơn (Đồ án móng đơn)
	9
	4.1.3
4.2.1

	2.1
	Chọn chiều sâu đặt móng
	
	

	2.2
	Chọn kích thước đáy móng, chiều cao móng
	
	

	2.3
	Tính toán áp lực đáy móng
	
	

	2.4
	Kiểm tra kích thước đáy móng
	
	

	2.5
	Kiểm tra chiều cao móng
	
	

	2.6
	Tính toán cốt thép móng
	
	

	2.7
	Thiết kế cấu tạo móng
	
	

	Chương 2
	Tính toán thiết kế móng băng (Đồ án móng băng)
	9
	4.1.4
4.2.1

	2.1
	Chọn sơ bộ kích thước và chiều sâu đặt móng
	
	

	2.2
	Xác định khả năng chịu tải tiêu chuẩn của đất nền
	
	

	2.3
	Kiểm tra ổn định của nền dưới móng
	
	

	2.4
	Kiểm tra điều kiện lún của đất nền 
	
	

	2.5
	Kiểm tra kích thước móng băng
	
	

	2.6
	Tính toán dầm móng băng
	
	

	2.7
	Tính toán cánh móng băng
	
	

	2.8
	Ứng dụng phương pháp số trong thiết kế dầm móng băng
	
	

	Chương 2
	Tính toán thiết kế móng cọc (Đồ án móng cọc)
	9
	4.1.5
4.2.1

	2.1
	Phân tích đề xuất phương án móng cọc, phương án nền
	
	

	2.2
	Tính toán tải trọng tác dụng lên đầu cọc: cọc làm việc độc lập, cọc làm việc theo nhóm
	
	

	2.3
	Xác định sức chịu tải cọc: theo vật liệu, theo phụ lục.
	
	

	2.2
	Chọn chiều sâu đặt móng, kích thước móng
	
	

	2.3
	Xác định số lượng cọc và bố trí cọc
	
	

	2.4
	Tính toán kiểm tra cọc: khi vận chuyển, cẩu lắp
	
	

	2.5
	Kiểm tra móng cọc theo TTGH 2: Kiểm tra áp lực dưới đáy khối móng quy ước, kiểm tra lún, kiểm tra theo điều kiện biến dạng
	
	

	2.6
	Tính toán đài cọc bằng phương pháp giải tích: độ bền, cấu tạo đài cọc
	
	

	2.7
	Tính toán cốt thép cho cọc và đài cọc
	
	

	Chương 2
	Tính toán thiết kế tường chắn đất (Đồ án tường chắn đất)
	9
	4.1.6
4.2.1

	2.1
	Lựa chọn sơ bộ kích thước và sơ đồ tính
	
	

	2.2
	Xác định áp lực đất lên tường chắn
	
	

	2.3
	Kiểm tra các điều kiện mất ổn định của tường chắn

2.3.1 Kiểm tra ổn định lật

2.3.2 Kiểm tra ổn định trượt ngang

2.3.3 Kiểm tra khả năng mang tải của nền

2.3.4 Kiểm tra trượt xoay

2.3.5 Kiểm tra chuyển vị đỉnh tường
	
	

	2.4
	Tính lún
	
	

	2.5
	Tính toán cốt thép

2.5.1 Cốt thép bản đứng

2.5.2 Cốt thép bản đáy

2.5.3 Cốt thép bản chống
	
	

	Chương 3
	Thể hiện bản vẽ
	3
	4.1.7
4.2.2

	3.1
	Bố trí sắp xếp hợp lý các phần trên bản vẽ
	
	

	3.2
	Thống kê thép, hình dạng, khối lượng, chủng loại thép
	
	


7. Phương pháp giảng dạy

- Giao nhiệm vụ đồ án cho từng sinh viên 

- Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra tiến độ đồ án đối với từng sinh viên

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Phải kiểm tra tối thiểu 3 lần tiến độ mới được bảo vệ đồ án

- Hoàn thành đầy đủ các nội dung của đồ án theo số liệu đã được giao.

- Tham dự bảo vệ đồ án (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số lần thông Đồ án
	10%

	2
	Điểm thông Đồ án
	Thuyết minh, bản vẽ
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần (Bảo vệ)
	Thông đủ 3 lần Đồ án
Chấm điểm bản vẽ, thuyết minh, trả lời vấn đáp.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm bảo vệ đồ án được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1] Châu Ngọc Ẩn. Nền móng công trình. Nhà xuất bản xây dựng, 2013.
[2] Nguyễn Văn Quảng và nnk. Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp. Nhà xuất bản xây dựng, 2009.

[3] Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng., Hướng dẫn đồ án nền và móng. Nhà xuất bản xây dựng, 1996. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết

(Tiết)
	Bài tập

(Tiết)
	Thực hành

(Tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	1, 2
	Chương 1. Mở đầu
	10
	0
	0
	Nghiên cứu tài liệu làm Đồ án, các Đồ án mẫu và các bản vẽ thực tế. Học vẽ Autocad. Tài liệu [3].

	3, 4, 5, 6
	Chương 2. Tính toán thiết kế móng / tường chắn đất
	25
	0
	0
	Nghiên cứu tài liệu làm Đồ án, các Đồ án mẫu và các bản vẽ thực tế. Tài liệu [1,2,3].

	7, 8
	Chương 3. Thể hiện bản vẽ
	10
	0
	0
	Thực hành vẽ Autocad
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